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A.LÝ THUYẾT   

BÀI 20: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI Ô-XTRÂY-LI-A 

I. Đặc điểm dân cư 

1. Quy mô, gia tăng và cơ cấu dân số 

- Quy mô dân số không lớn, tỉ suất gia tăng tự nhiên thấp. 

- Cơ cấu dân số già. 

2. Phân bố dân cư và đô thị 

- Dân cư phân bố không đều, đông ở khu vực Đông Nam, thưa ở vùng trung tâm. 

- Một số đô thị ở Ô-xtrây-li-a: A-đê-lai, Xit-ni, Niu Cát-xơn, Brix-bên,… 

- Tỉ lệ dân thành thị khoảng 86%. 

II. Lịch sử và văn hóa độc đáo 

- Có nền văn hóa lâu đời và độc đáo 

- Có các lễ hội và sự kiện mang tầm quốc tế 

- Tiếng Anh là ngôn ngữ chính 

- Có các di sản văn hóa độc đáo, đa dạng. 

B. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 

1.Trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng nhất: 

Câu 1. Dân cư Châu Đại dương chủ yếu tăng do: 

A.Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao B. Nhập cư 

C. Qui mô dân số lớn. D. Tuổi thọ cao. 

Câu 2. Ngôn ngữ chính thức ở Ô-xtrây-li-a là: 

A. Tiếng Tây Ban Nha. B. Tiếng Pháp C. Tiếng bản địa D. Tiếng Anh 

2.Vì sao Ô-xtrây-li-a có nền văn hóa độc đáo? 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÀI 21:  PHƯƠNG THỨC CON NGƯỜI KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ   

THIÊN NHIÊN Ô-XTRÂY-LI-A 

 

I. Phương thức khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản 

- Là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản lượng khai thác than đá, u-ra-ni-um, ni-ken, 

chì… 

-Ô-xtrây-li-a khai thác khoáng sản hiệu quả nhờ áp dụng các phương pháp tiên 

tiến theo tiêu chuẩn quốc tế: sử dụng rô bốt để khai thác, xe tự hành để vận chuyển.... 

-Ô-xtrây-li-a kết hợp hài hòa các vấn đề bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và hiệu quả 

thương mại. 

II. Phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật 

- Ô-xtrây-li-a có tài nguyên sinh vật phong phú. 

- Khí hậu khô hạn, cháy rừng đã làm suy giảm số lượng loài động thực vật hoang 

dã. 

-Ô-xtrây-li-a bảo vệ đa dạng sinh học bằng các biện pháp: phát triển các khu bảo 

tồn thiên nhiên, công viên biển, vườn quốc gia, đề ra chiến lược bảo tồn các quần thể sinh 

vật và cảnh quan bản địa. 

III. Phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất 

- Do nguồn nước hạn chế, phần lớn diện tích đất của Ô-xtrây-li-a thường bị khô hạn kém 

màu mỡ. 

- Ngành chăn nuôi gia súc (cừu) được chú trọng. 

- Các loài cây chịu hạn được trồng theo hình thức quảng canh. 

- Năm 1989, Ô-xtrây-li-a triển khai Chương trình quốc gia về chăm sóc đất để thúc đẩy 

các phương pháp canh tác mới, phủ xanh đất trống, phổ biến các giải pháp kĩ thuật...đã thúc 

đẩy ngành nông nghiệp phát triển theo hướng đầy triển vọng. 

LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG 

1.Trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng nhất: 

Câu 1. Ô-xtrây-li-a dẫn đầu thế giới về sản lượng khai thác khoáng sản nào trong 

những khoáng sản dưới đây? 

A. Đồng. B. Dầu mỏ C. Than đá D. Khí tự nhiên 

Câu 2. Ngành công nghiệp nào ở Ô-xtrây-li-a thành công trong việc kết hợp hài hòa các 

vấn đề bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và hiệu quả thương mại? 

A. Ngành công nghiệp nặng B. Ngành công nghiệp chế biến 

C. Ngành công nghiệp khai khoáng D. Ngành công nghiệp hóa chất 

Câu 3. Khí hậu khô hạn kết hợp với tình trạng biến đổi khí hậu đã làm cho tình trạng gì ở 

Ô-xtrây-li-a trở nên phổ biến? 

A. Cháy rừng B. Thiếu nước C. Khô hạ         D. Ô nhiễm môi trường 

Câu 4. Ô-xtrây-li-a thực hiện những biện pháp như phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên, 

công viên biển, vườn quốc gia… nhằm bảo vệ yếu tố tự nhiên nào? 

A. Động thực vật. C. Tài nguyên rừng 

B. Đa dạng sinh học D. Tài nguyên biển 

Câu 5. Ô-xtrây-li-a đã triển khai chương trình gì để thúc đẩy các phương pháp canh tác 

mới, phủ xanh đất trống, phổ biến các giải pháp kĩ thuật,..? 

A. Chương trình trồng rừng B. Chương trình vệ sinh môi trường 

C. Chương trình bảo vệ tài nguyên đất D. Chương trình quốc gia về chăm sóc đất 

 



 

 C. DẶN DÒ 

- Các em học bài kĩ bài cũ 

- Đọc trước và trả lời các câu hỏi trong SGK của bài sau 

Mọi thắc mắc quý phụ huynh vui lòng liên hệ: 

GVBM: NGUYỄN THỊ THẮNG 

      SĐT: 0962253101 

 

 

 


